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STT Đơn vị/Địa phương Số QĐ Ngày QĐ

A Các đơn vị, địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án

I Các đơn vị thuộc tỉnh

1 Tỉnh ủy 1377 22/05/2020

- Văn phòng Tỉnh ủy 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- UBKTTU và Ban Nội chính Tỉnh ủy

 - Nhà công vụ Tỉnh ủy ( 37 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ)

 - Nhà Công vụ Tỉnh ủy ( 12 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ)

 - Nhà khách Tỉnh ủy (258 Hùng Vương, TP Tam Kỳ)

- Đảng ủy Khối các cơ quan (115 Hùng Vương, TP Tam Kỳ)

- Báo Quảng Nam  (142 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ)

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1377 22/05/2020

3 Tỉnh đoàn 1377 22/05/2020

- Văn phòng Tỉnh đoàn

- Cơ sở khác (trụ ATM)

4 Sở Tài chính 1377 22/05/2020

5 Sở Xây dựng 1377 22/05/2020

- Văn phòng Sở 

 - Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 

- Công ty CP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn 

- Công ty Cổ phần Trung tâm Kỹ thuật và Xây dựng 

- Hội Xây dựng

6 Sở Tài nguyên và Môi trường (đợt 1) 1377 22/05/2020

- Văn phòng Sở 

- Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh 

- Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Chi cục Quản lý đất đai 

- CN VP Đăng ký Đất đai TP Tam Kỳ 

- CN VP Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình 

- CN VP Đăng ký Đất đai huyện Duy Xuyên 

- CN VP Đăng ký Đất đai thị xã Điện Bàn

- CN VP Đăng ký Đất đai huyện Phú Ninh 

7 Sở Giao thông Vận tải 1377 22/05/2020

- Văn phòng Sở 

- Thanh tra giao thông 

8 Sở Tư pháp 1377 22/05/2020

9 Sở Công thương 1377 22/05/2020

- Văn phòng Sở 

- Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu

10 Sở Thông tin truyền thông 1377 22/05/2020

11 Sở Nội vụ 1377 22/05/2020

Trụ sở Sở Nội vụ-268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ

Ban Tôn giáo

Ban Thi đua khen thưởng, 01 Huỳnh Ngọc Huệ, TP Tam Kỳ

Chi cục Văn thư-Lưu trữ, 10 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ

Phụ lục I

(Kèm theo Công văn số #sovb /UBND-KTTH ngày #nbh /   /2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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12 Sở Ngoại vụ 1377 22/05/2020

13 Thanh tra tỉnh 1377 22/05/2020

Nhà số 52 Hùng Vương 

Nhà số 771 Phan Châu Trinh 

14 Đài Phát thanh và truyền hình 1377 22/05/2020

- Văn phòng Đài 

- Trạm Phát sóng An Hà

15 Trường Chính trị  tỉnh 1377 22/05/2020

16 Trường ĐH Quảng Nam 1377 22/05/2020

- Trường ĐH Quảng Nam

- Cơ sở khác

17 Trường CĐ Quảng Nam (đợt 1)

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam 1377 22/05/2020

- Cơ sở chính 

- Trại sản xuất thực nghiệm 

- Căn tin 

Trường CĐ Công nghệ 1377 22/05/2020

- Cơ sở 1

- Cơ sở 2

18 Trường CĐ Y tế Quảng Nam 1377 22/05/2020

Cơ sở 01: Số 49 đường Nguyễn Du,  phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

Khu Nhà ở Sinh viên: Số 4C đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố

Cơ sở 02: Số 75 đường Trần Văn Dư, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam

19 Hội Cựu chiến binh 1377 22/05/2020

20 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1377 22/05/2020

21 Hội Nông dân tỉnh

Trụ sở chính 1377 22/05/2020

Trung tậm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh 2337 25/08/2020

22 Hội người mù 1377 22/05/2020

23 Hội bảo trợ người khuyết tật và bệnh nhân nghèo tỉnh 1377 22/05/2020

24 Hội Nhà báo 1377 22/05/2020

25 Hội Chữ thập đỏ 1377 22/05/2020

- Văn phòng Hội 

- Trung tâm Phòng ngừa ứng phó thảm họa Bắc Quảng Nam

- Trung tâm phòng ngừa ứng phó thảm họa, thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1952 22/07/2020

26 Liên minh hợp tác xã tỉnh 1377 22/05/2020

27 Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 1377 22/05/2020

28 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 1377 22/05/2020

29 Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (đợt 1) 1377 22/05/2020

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (đợt 2) 3086 26/10/2021

CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN

CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐẠI LỘC

CHI NHÁNH THỦY LỢI DUY XUYÊN

CHI NHÁNH THỦY LỢI QUẾ SƠN

CHI NHÁNH THỦY LỢI THĂNG BÌNH

CHI NHÁNH THỦY LỢI PHÚ NINH

CHI NHÁNH THỦY LỢI TAM KỲ

30 Ban Dân tộc tỉnh 1952 22/07/2020

31 Văn phòng UBND tỉnh 2337 25/08/2020

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 1377 22/05/2020

32 Hội Người cao tuổi, Hội Đông y 1952 22/07/2020

33 Sở NN&PTNT (đợt 1) 1952 22/07/2020

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chi cục Thủy sản

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
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- Chi cục Thủy lợi Quảng Nam và Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

34 Sở Y tế (đợt 1) 1952 22/07/2020

- Văn phòng Sở

- Chi cục Dân số KHHGĐ

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

- Bệnh viện ĐKKV miền núi phía Bắc Quảng Nam

- Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

- Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

- Bệnh viện Da liễu 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm

- Trung tâm Pháp Y Quảng Nam 

- Trung tâm cấp cứu 115 Quảng Nam 

Sở Y tế (đợt 2) 3636 10/12/2021

Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn

Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn

Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh

Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc

Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My

Trung tâm Y tế huyện Tây Giang

Trung tâm Y tế huyện Núi Thành

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức

Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ

Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Quảng Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Bệnh viện Mắt Quảng Nam

35 Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT 809 29/03/2021

36 Ban QLDA ĐTXD các CTGT 1337 19/05/2021

37 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1832 02/07/2021

38 Sở GD&ĐT (đợt 1) 2089 28/07/2021

Văn phòng Sở GD&Đ T

THPT Phan Bội Châu

THPT Lê Quý Đôn

THPT Nguyễn Trãi

THPT Trần Quý Cáp

THPT Trần Hưng Đạo 

THPT Nguyễn Duy Hiệu

THPT Nguyễn Khuyến

THPT Hoàng Diệu

THPT Phạm Phú Thứ

THPT Lương Thúc Kỳ

THPT Chu Văn An

THPT Đỗ Đăng Tuyển

THPT Sào Nam

THPT Lê Hồng Phong

THPT Nguyễn Văn Cừ

THPT Nguyễn Thái Bình

THPT Lý Tự Trọng

THPT Cao Bá Quát

THPT Bắc Trà My

PDTNT Nước Oa
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THPT Khâm Đức 

THPT Tố Hữu

THPT Âu Cơ

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

THPT Duy Tân

THPT Trân Cao Vân

THPT Lê Thánh Tông

Trường PTDTNT tỉnh

THPT Lương Thế Vinh

THPT Nông Sơn

THPT Trần Phú

THPT Hiệp Đức

THPT Nguyễn Dục

THPT Nguyễn Huệ

PTDTNT Phước Sơn

THPT Quang Trung

THPT Phan Châu Trinh

Sở GD&ĐT (đợt 2) 3165 02/11/2021

THPT Nguyễn Hiền

THPT Trần Đại Nghĩa

THPT Hùng Vương

THPT Núi Thành

THPT Nam Trà My

THPT Tây Giang

THPT Huỳnh Thúc Kháng

THPT Huỳnh Ngọc Huệ

THPT Hồ Nghinh

THPT Quế Sơn

THPT Thái Phiên

THPT Trần Văn Dư

PTDTNT Nam Trà My

THPT Nguyễn Văn Trỗi

THPT Võ Chí Công

THPT Huỳnh Ngọc Huệ

THPT Hồ Nghinh

THPT Quế Sơn

THPT Thái Phiên

THPT Trần Văn Dư

PTDTNT Nam Trà My

THPT Nguyễn Văn Trỗi

TT GDTX tỉnh

39 Sở Lao động, TB và XH (đợt 1) 2840 07/10/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam

Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam

Trung tâm Công tác Xã hôi (Khối 9, P. An Mỹ)

Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng Người có công Quảng Nam

Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm thần Quảng Nam

Làng Hòa Bình

Văn phòng Sở

40 Sở Khoa học và Công nghệ 2890 13/10/2021

Sở Khoa học và Công nghệ, 54 Hùng Vương

Trung tâm Khoa học và Công nghệ cơ sở 1, 558 Hùng Vương

Trung tâm Khoa học và Công nghệ cơ sở 2, Thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh

41 Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia 3133 29/10/2021

42 Sở VH, TT&DL (đợt 1) 3223 05/11/2021
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- Văn phòng Sở, 02 B Trần Phú

- Bảo Tàng tỉnh, 281 Phan Bội Châu

- Đoàn Ca kịch, 02 Nguyễn Chí Thanh

- Thư viện tỉnh, 283 Phan Bội Châu

- Ban quản lý Di tích & Danh thắng, cơ sở I tại 01 A Lê Đình Dương

- Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tại địa chỉ 47, 49 Phan Châu Trinh, thành 

phố Hội An

43 Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai 531 28/02/2022

Văn phòng Quản lý KCN Bắc Chu Lai

Nhà máy xử lý nước thải KCN Bắc Chu Lai

II Các địa phương

1 UBND huyện Bắc Trà My 3214 17/11/2020

2 UBND TP Tam Kỳ (đợt 1) 3320 26/11/2020

3 UBND TX Điện Bàn (đợt 1) 3893 29/12/2020

4 UBND huyện Đại Lộc 3900 30/12/2020

5
UBND huyện Hiệp Đức (đợt 1 và đợt 2)

54, 3347
08/01/2021, 

16/11/2021

6 UBND huyện Quế Sơn 558 03/03/2021

7 UBND huyện Nông Sơn 736 22/03/2021

8 UBND huyện Đông Giang 1338 19/05/2021

9 UBND huyện Tây Giang 1554 18/06/2021

10 UBND huyện Nam Trà My 1940 13/07/2021

11 UBND huyện Nam Giang 2703 22/09/2021

12 UBND huyện Núi Thành (đợt 1) 3913 31/12/2021

13 UBND huyện Duy Xuyên 532 28/02/2022

B Các đơn vị chưa sắp xếp xong/chưa phê duyệt phương án

I
Các đơn vị, địa phương đã được phê duyệt phương án nhưng vẫn còn một số 

cơ sở nhà, đất chưa được sắp xếp 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 

2 Trường Cao đẳng Quảng Nam

3 Sở NN&PTNT

4 Sở Y tế

5 Sở Lao động, TB&XH

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7 Sở Giáo dục và Đào tạo (còn trường THPT Tiểu La)

8 UBND TP Tam Kỳ

9 UBND TX Điện Bàn

10 UBND huyện Núi Thành

II
Các đơn vị, địa phương chưa báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp nhà, 

đất

1 Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp

2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

3 UBND huyện Phước Sơn

III

Các địa phương đã gửi báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp nhà, đất 

nhưng chưa đầy đủ thông tin hoặc chưa khớp số liệu, cần rà soát bổ sung hoàn 

chỉnh

1 UBND huyện Thăng Bình

2 UBND TP Hội An

3 UBND huyện Tiên Phước

4 UBND huyện Phú Ninh


		2022-06-01T14:13:30+0700
	Quảng Nam




